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臺北城市科技大學華語中心入學申請表 
Application Form for Mandarin Learning Center Students 

Đơn đăng ký nhập học Trung tâm Hoa ngữ của Đại học Khoa học và Công nghệ Thành phố Đài Bắc 

1. 申請人資料 / Personal Information / Thông tin cá nhân 

2. 聯絡人資料 / Information of Guardian / Thông tin của người bảo lãnh 

3. 主要語言 / Main Languages / Ngôn ngữ chính 

4. 報名班別 / Class of study / Báo danh lớp 

4. 報名期數 / Length of study / Thời gian học 

申請人簽名/Applicant’s Signature / Ký tên：                       日期/Date/Ngày tháng：           

申請人姓名 
 Full name 
Họ và tên 

中文/Chinese 

Tên tiếng Trung 
(姓名) (Họ và tên) 

出生日期 
Date of Birth 
Ngày tháng năm 
sinh 

YYYY/MM/DD  

Năm/Tháng/Ngày 

英文/English 

Tên tiếng Anh 

 

國籍Nationality   

Quốc tịch   

 護照號碼 
Passport No. 
Số hộ hiếu 

 

婚姻狀況Marital Status 
Tình trạng hôn nhân 

已婚Married Đã kết hôn 

未婚Single Chưa kết hôn 

性別 Sex 
Giới tính 

男 Male/Nam 

女 Female/ Nữ 

電話/手機 
Telephone or Cell in Taiwan 

Số điện thoại Đài Loan 

 電子郵件 
E-mail 

 

住址Home Address 

Địa chỉ ở Việt Nam 
(ghi rõ Số nhà, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

                                             

在臺通訊處Address in Taiwan 

Địa chỉ liên lạc tại Đài Loan 

                                        

在臺聯絡人 
Contact Person in 

Taiwan 
Người bảo lãnh ở 

Đài Loan 

姓名 
Name Họ và tên  

關係 
Relationship Quan hệ   

住址 
Mailing Address Địa chỉ  

電話/手機 
Telephone or Cell Số điện hoại  

電郵 E‐mail  

1.  2.  3.  

□基礎班Basic 
Lớp cơ bản 

□ 初級班Elementary 
Lớp sơ cấp 

□中級班Intermediate 
Lớp trung cấp 

□高級班Advanced 
Lớp cao cấp 

□ 1個月  
1 tháng 

□ 2個月 
2 tháng 

□ 3個月 
3 tháng 

□ 4個月 
4 tháng 

□ 6個月 
6 tháng 

□ 8個月 
8 tháng 

□ 12個月 
12 tháng 

NT$11,000 NT$15,000 NT$21,000 NT$26,800 NT$40,000 NT$46,000 NT$68,000 


